Giải bài tập môn Địa Lý lớp 6 Bài 24: Biển và đại dương

Hướng dẫn giải bài tập lớp 6 Bài 24: Biển và đại dương

Câu hỏi 1,2 trang 74 SGK Địa lý 6
Câu 1: Hãy tìm trên bản đồ thế giới biển Ban-tich (châu Âu), biển Hồng Hải hay biển Đỏ ( giữa Châu Á và Châu Phi)
Trả lời:

Biển Ban Tích có vị trí từ khoảng 54°B đến 65°B và từ 10°Đ đến 30°Đ. Biển Đỏ có vị trí từ khoảng 26°Đ đến 41°Đ và từ 12°B đến 24°B.

Câu 2. Quan sát các hình 62 và 63 SGK, nhận xét sự thay đổi của ngấn nước biển ở ven bờ.
Trả lời:

Ngấn nước biển ở hình 62 SGK ở ngoài xa bờ, phía ngoài mô đất. Ở hình 63 SGK, ngấn nước biển đã vào sâu trong bờ, làm ngập cả mô đất. Sự thay đổi mức ngấn nước biển này chứng tỏ mức thuỷ triều thay đổi lên xuống.
Bài tập 1, 2, 3 trang 75 SGK Địa lý 6
Bài tập 1: Vì sao độ muối của các biển và đại dương lại khác nhau?
Trả lời:

Độ muối của các biển và đại dương khác nhau là tuỳ thuộc vào nguồn nước sông chảy vào nhiều hay ít, độ bốc hơi lớn hay nhỏ.

Bài tập 2: Hãy nêu nguyên nhân của hiện tượng thuỷ triều trên Trái Đất.
Trả lời:

Nguyên nhân của hiện tượng thuỷ triều trên Trái Đất là do sức hút của Mặt Trăng và Mặt Trời. Chính sức hút này đã làm cho nước ở các biển và đại dương vận động lên xuống sinh ra thuỷ triều trong ngày và những thời kì triều cường, triều kém trong tháng.

Bài tập 3: Tại sao các dòng biển lại có ảnh hưởng lớn đến khí hậu của các vùng đất ven biển mà chúng chảy qua?
Trả lời:

Các dòng biển có ảnh hưởng lớn đến khí hậu của các vùng đất ven biển mà chúng chảy qua, bởi vì dòng biển nóng làm cho nhiệt độ các vùng ven biển cao hơn; ngược lại các dòng biển lạnh làm cho nhiệt độ các vùng ven biển thấp hơn các vùng cùng vĩ độ.



Xem thêm tại: http://loigiaihay.com/bai-tap-1-2-3-trang-75-sgk-dia-ly-6-c89a23309.html#ixzz4RPpQGTvC

Xem thêm tại: http://loigiaihay.com/bai-tap-1-2-3-trang-75-sgk-dia-ly-6-c89a23309.html#ixzz4RPpNKErU
 



Xem thêm tại: http://loigiaihay.com/cau-hoi-12-trang-74-sgk-dia-ly-6-c89a23308.html#ixzz4RPpJmcpT

Xem thêm tại: http://loigiaihay.com/cau-hoi-12-trang-74-sgk-dia-ly-6-c89a23308.html#ixzz4RPpExKWI
Câu hỏi 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 70,71,72 SGK Địa lý 6

Câu 1: Dựa vào lược đồ hình 59 SGK, hãy xác định lưu vực, các phụ lưu và các chi lưu của con sông chính.
Trả lời:

Lưu vực của hệ thống sông ở hình 59 SGK gồm toàn bộ diện tích tô màu xanh cùng với diện tích các sườn núi của hai dãy núi ở hai bên của hệ thống sông.

Hệ thống sông này gồm ba phụ lưu và bốn chi lưu.

 

Câu 2. Theo em, lưu vực của một con sông là lớn hay nhỏ sẽ phụ thuộc vào những điều kiện nào?
Trả lời:

Lưu lượng của một con sông là lớn hay nhỏ phụ thuộc vào:

-    Diện tích lưu vực.

-    Nguồn cung cấp nước.

-     Diện tích mặt cắt ngang của sông.

 

Câu 3. Hãy so sánh lưu vực và tổng lượng nước của sông Mê Công và sông Hồng.
Trả lời:

Sông Mê Công có tổng lượng nước gấp khoảng 4,2 lần tổng lượng nước sông Hồng. Diện tích lưu vực của sông Mê Công gấp khoảng 4,7 lần diện tích lưu vực sông Hồng.

 

 

Câu 4. Bằng những hiểu biết thực tế, em hãy cho ví dụ về những lợi ích của sông.
Trả lời:

Các lợi ích của sông là:

-     Đường giao thông.

-    Cung cấp nước cho các hoạt động sản xuất và đời sống.

-    Cung cấp nguồn lợi thuỷ sản đáng kể, đồng thời còn là nơi để nuôi trồng thuỷ sản.

-    Bồi tụ phù sa cho các đồng bằng.

-    Sông còn tạo cảnh quan cho du lịch.

 

Câu 5. Căn cứ vào tính chất của nước, em hãy cho biểt trên thế giới có mấy loại hồ?
Trả lời:

Dựa vào tính chất nước, trên thế giới có hai loại hồ: là hồ nước ngọt và hồ nước mặn.

 

 

Câu 6. Hãy nêu tên một số hồ nhân tạo mà em biết. Các hồ này có tác dụng gì?
Trả lời:

Tên một số hồ nhân tạo:

-    Hồ Thác Bà.                                     - Hồ cấm Sơn.

-    Hồ Hoà Bình                                     - Hồ Đắc Lắc.

-    Hồ Trị An.
Bài tập 1,2,3,4 trang 72 SGK Địa lý 6
Bài tập 1: Thế nào là hệ thống sông, lưu vực sông?
Trả lời:

Hệ thống sông là hệ thống gồm dòng sông chính, các phụ lưu và chi lun hợp lại với nhau.

Lưu vực sông là diện tích bề mặt đất cung cấp nước thường xuyên cho sông. 

 

Bài tập 2: Sông và hồ khác nhau thế nào?
Trả lời:

Sông và hồ khác nhau ở các điểm sau đây:

-     Sông là dòng chảy thường xuyên, còn hồ là khoảng nước đọng tương đối rộng và sâu.

-     Sông có lưu vực xác định, hồ thường không có diện tích nhất định.

 

Bài tập 3: Em hiểu thế nào là tổng lượng nước trong mùa cạn và tổng lượng nước trong mùa lũ của một con sông?
Trả lời:

Tồng lượng nước trong mùa cạn là % lượng nước trong các tháng mùa cạn so với tổng lượng nước cả năm.

Tổng lượng nước trong mùa lũ là % lượng nước trong các tháng mùa lũ so với tổng lượng nước cả năm.

 

Bài tập 4: Dựa vào bảng ở trang 71 hãy tính và so sánh tổng lượng nước (bằng m3) của sông Hồng và sông Mê Công trong mùa cạn và mùa lũ. Vì sao có sự chênh lệch đó?
Trả lời:

Tổng lượng nước của sông Hồng:

-     Mùa cạn: 120m3 X (25/100) = 30m3
-    Mùa lũ: 120m3 X (75/100) = 90m3
Tổng lượng nước của sông Cửu Long:

-    Mùa cạn: 507m3 X (20/100) = 101,4m3
-    Mùa lũ: 507m3 X (80/100) = 405,6m3
Có sự chênh lệch đó vì diện tích lưu vực ở sông Cửu Long lớn hơn 4,6 lần so với sông Hồng. Do đó lượng nước mùa cạn và lũ của sông Cửu Long đều lớn hơn ở sông Hồng.


